
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH THẺ SINH VIÊN - CƠ SỞ GÒ VẤP
STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh

1 Y sỹ đa khoa 2223240227 02YS15B1 Nguyễn Hoàng Phúc 01/01/2004

2 CNTT (Ứng dụng phần mềm) 2223360205 02PM15C1 Phạm Nguyễn Thiên Phúc 16/12/2006

3 Dược 2223180094 02DS15B2 Hồ Thị Anh Tài 20/09/1986

4 Y sỹ đa khoa 2223240174 02YS15A2 Trương Kim Thùy 08/04/2004

5 Điều dưỡng 2223180070 02DD15B1 Nguyễn Dạ Bích Trâm 22/11/1996

6 Điều dưỡng 2223240119 02DD15A1 Mai Thanh Trang 15/06/1997

7 Dược 2223360594 02DS15D2 Thái Thị Kim Ngân 08/04/1998

8 Y sỹ đa khoa 2223240179 02YS15A2 Nguyễn Thị Thanh Hải Ý 29/08/1993

9 Y sỹ đa khoa 2223240198 02YS15A2 Nguyễn Nguyễn Ngọc Hải Anh 17/08/1999

10 Y sỹ đa khoa 2223360601 02YS15D1 Vũ Thị Huyền 30/11/2002

11 Kế toán doanh nghiệp 2223180083 02KT15B1 Trương Thị Lệ Hiền 19/07/1990

12 Marketing 2223360580 02MK15C1 Phạm Chi Mai 22/03/2004

13 Y sỹ đa khoa 2213240026 02YS14B1 Nguyễn Văn Cường 14/07/2002

14 Dược 2223360358 02DS15C1 Trần Trí Toàn 10/12/2007

15 Dược 2223360591 02DS15C2 Vòng Mỹ Phụng 01/06/2004

16 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 2223360132 02DN15D1 Huỳnh Quốc Cường 05/07/1999

17 Dược 2223240267 02DS15A2 Nguyễn Thị Mỹ Diễm 30/09/1996

18 Y sỹ đa khoa 2213180040 02YS14B1 Võ Anh Văn 18/12/1982

19 Điều dưỡng 2223240261 02DD15B1 Trần Thị Nga 28/08/1982

20 Y sỹ đa khoa 2223360324 02YS15C1 Trịnh Thanh Hằng 19/08/2007

21 Dược 2223240283 02DS15A2 Trịnh Thị Yến Như 04/10/2003

22 Điều dưỡng 2203360223 02DD13C2 Nguyễn Thị Thủy Trúc 12/02/2005

23 Dược 2223240075 02DS15A2 Võ Thanh Mỹ Tiên 25/08/1994

24 Pháp luật 2223180099 02PL15A1 Lê Hải Bình 12/06/2001

25 Pháp luật 2223180098 02PL15A1 Nguyễn Khắc Thành 06/03/2003

26 Dược 2223180067 02DS15B2 Võ Thanh Hoá 14/08/1984



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh

27 Thiết kế đồ họa 2223360285 02DH15C3 Nguyễn Hữu Lộc 03/12/2007

28 Dược 2223180062 02DS15B2 Lê Thị Thuỳ Trân 15/01/1981

29 Quản trị mạng máy tính 2223360306 02PM15C1 Nguyễn Chí Thành 19/10/2006

30 Quản trị mạng máy tính 2223240271 02TM15A1 Trần Việt Hùng 12/09/2003

31 Dược 2223240276 02DS15B2 Lê Trọng Hổ 10/03/1987

32 Kế toán doanh nghiệp 2223360585 02KT15C1 Phan Huỳnh Mỹ Hạnh 15/05/2007

33 Marketing 2223240268 02MK15B1 Đỗ Hải My 08/11/2002

34 Kế toán doanh nghiệp 2223360602 02KT15D1 Võ Trần Minh Thuỳ 19/02/1997

35 CNTT (Ứng dụng phần mềm) 2233240002 02PM15A1 Huỳnh Nguyễn Minh Quân 19/01/2004

36 Pháp luật 2223360196 02PL15C1 Trần Nguyễn 26/05/2007

37 Kế toán doanh nghiệp 2223240150 02KT15B1 Vũ Thị Thắm 09/10/0982

38 Kế toán doanh nghiệp 2213360119 02KT14C1 Nguyễn Ngọc Anh Thư 01/01/2006

TPHCM, Ngày 15 tháng 12 năm 2022
Phòng Đào Tạo


